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Rx Thuốc bán theo don

FENTONIL VAGINAL CREAM

Hộp 1 tuýp 40 g
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FenticonazoleNitrate BP
2% Vaginal Cream Tube of40g

FENTONIL VAGINAL CREAM

       

 
   

Thanh phan:
Mỗi 100 g chứa:

: 30m Fenticonazole Nitrate SPK  :VN-
¬ §g^ (Mỗi tuýp 40g chứa: - Số lô sx : 04306F
— 28 Oo Fenticonazole Nitrate 6.89) NSX — : 23/06/2010
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Rx Thuốc bán theo đơn

FENTONIL VAGINAL CREAM

 

Thành phần;
Mỗi 100 g chứa:
Fentlconazole Nitrate 2
(Mỗi tuýp 40g chứa:
Fenticonazoie Nitrate 0.89)
Chỉ định, cách dùng, chẳng chỉ din,
xem trongtờ hướng dẫn sử dụng

 

   
  

Bảo quản nơi khô mát, ránh ánh sảng, tiệt độ dưới 36C.

'Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trướckhi dùng
Để xe tầm tay trẻ em

https://trungtamthuoc.com/



 

SÐK_ :VN-
Số lô sx : 04306F
NSX —: 23/06/2010
HD :22/06/2013

Sản xuất bởi:
Pacific Pharmaceuticals Ltd.,

(= 30th K.M. Multan Road, Lahore.
Pakistan  
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Instrutions:

1.
Screw the applicator onto
the tube in place of the cap

2.
thelowerend-

of the tube allow the cream
to enter the applicator. In
the event of the piston
being some what resistant,
pull on it gently. When not
otherwise prescribed by
the physician, the applicator
should be filled up to the

stoping point

3.
Remove the applicator from
the tube and close the tube
immediately afterwards
with the cap.

4.
In supine position, with
knees raised and spread

apart, gently introduce the
applicator into the vagina

as deeply as possible. Push
the piston completely into
the applicator. Then, pull

out the applicator (without

touching the piston).

  

JO
}
s
o
y
e
o
d
d
y

 

"Tl

m
za
=|

S
=
F

N
xề

D
O
®
3

 

 

https://trungtamthuoc.com/



Thuốc này chỉ được bán theo đơn của thấy thuốc.

FENTONIL VAGINAL CREAM

THANH PHAN
Fenticonazole nitrate ... 2%

Td duoc: Xalafin, Cety! Alcohol, Glyceryl Monostearate, Lanolin Hydrogenated,
Almond Oil, Disodium Edetate, Propylene Glycol.

DƯỢC LỰC HỌC
Fenticonazole nitrate - một dẫn xuất mới của imidazole - là một chất kháng nấm phổ
rộng, cho tác động kìm sự phát triển và điệt nắm trên các đermatophytes (là tác nhân gây

hầu hết các bệnh nhiễm vi nắm trên da và niêm mạc), các loại nắm men gây bệnh, nắm
mốc và nắm lưỡng hình.
Thi nghiém in vitro va in vivo cho thấy Fenticonazole có tác động chống lại các loại vi
nam-saus- ----— — 7 —
Trichophyton mentagrophytes, T. verrucosum, T. rubrum, T. tonsurans, T. terrestre;

Microsporum canis, M. gypserum, M. audouinii, M. fulvum, M. cookei; Epidermophyton
floccosum; Candida albicans; Cryptococcus neoformans; Geotrichum candidum ;
Torulopsis glabrala, Sporotricum schenckli, Aspergillus niger, A. fumigatus, A. flavus,
Penicillium crysogenum.
- Ngoài ra, Fenticonazole còn có tác động chống lại các vi khuẩn Gram dương
(Staphylococcus, Streptococcus). Vì vậy được chỉ định trong trường hợp nhiễm nắm có
kèm bội nhiễm. A . : -
Khác với cơ chế tác động của các kñăng sinh, cơ chế tác động kháng khuẩn của
Fenticonazole được thé hiện trênnhiềuwăkc kÍiác nhau: trên màng tế bào vi khuẩn (làm
tăng tính thấm), trên các plasmide (ức chế Yến trình oxy hóaở tỉ lạp thể), trên nhân (ức
chế sự tổng hợp ARN).
- Fenticonazole cũng có hoạt tính chéng Trichomonas vaginalis, cd in vitro va in vivo.

DƯỢC ĐỌNG HỌC
Các nghiên cứu dược động học trên phụ nữ và trên động vật đã chứng tỏ rằng hấp thu qua
da và niêm mạc (âm đạo) rất thấp. Fencotinazole và các chất chuyển hóa của nó không
phát hiện thấy trong huyết tương.

CHỈ ĐỊNH
- Bệnh nâm Candida âm đạo (viêm âm hộ - âm đạo, viêm âm đạo).
- Nấm bội nhiễm (gây ra bởi vi khuẩn gram dương).

CHÓNG CHỈ ĐỊNH.
Quá mẫn cảm với thuộc.

https://trungtamthuoc.com/



CHÚ Ý ĐÈ PHÒNG
Bénh do vi nam Candida: khi làm vệ sinh nên sử dụng loại xà phòng có pH trung tính

hoặc kiềm (do pH acid tạo thuận lợi cho vi nắm Candida phát triển).

LÚC CÓ THAI VÀ LÚC CHO CON BÚ
Mặc dầu sự hấp thu qua da và qua âm đạo rất kém nhưng không nên sử dụng chế phẩm

này trong thai kỳ.
Thận trọng khi dùng thuốc cho phụ nữ đang cho con bú. Cần cân nhắc giữa lợi ích dùng
thuốc của mẹ với nguy cơ có thê xảy ra cho trẻ bú mẹ. Người bệnh cần thông báo với bác
sỹ khi đang cho con bú.

TÁC DỤNG NGOẠI Ý
- Do fenticonazole hấp thu rất thấp qua da và niêm mạc nên không gây tác dụng toàn
thân. Tuy nhiên, nếu bôi thuốc lên vùng da bị chảy máu, lên diện tích rộng, ở trẻ sơ sinh
nhất làởnhững vùng da có nếp gấp, cũng nên lưuý đến khả năng này.

—-.Rất.hiếmkhi.xây-ra-eáe-biêu-hiện-không-dung-nạp-tại-ohỗ,-như-om-giúo-nóng-rút-nhọ;—————
ngứa, ban đỏ.

* Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC
- Do fenticonazole hap thu rat thấp qua da và niêm mạc nên không gây ra tương tác với
thuốc dùng đường uống.

- Khi dùng kem fenticonazole, không dùng đồng thời với các loại thuốc bôi ngoài da
khác.

LIÊU LƯỢNG và CÁCH DÙNG _ Wee

Mỗi lân (khoảng 5g) bôi vào âm đạo băng dụng cụ kèm theo, ngày 2 lân. ø

 

DÙNG THUỐC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC
Thuôc không ảnh hưởng gì đên công việc lái ân hành máy móc.

QUA LIEU
Chua thay có trường hợp quá liêu thuôc này được ghi nhận.

ĐÓNG GÓI:
Hộp 1 tuyp x 40 g cream.

BAO QUAN:

Bảo quản nơi khô mát, tránh ánh sáng. Nhiệt độ dưới

HẠN DÙNG:

3 năm kể từ ngày sản xuất.
Không được dùng thuốc quả hạn sử dụng.

 

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyen Vin Shanty

https://trungtamthuoc.com/



Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Đề thuốc ngoài tâm tay trẻ em.

Cần thêm thông tin, hãytham khảo ý kiên bác sỹ.
4 z\ \j ¿

Thuốc bah:meg ơn.

Sản xuất bởi: M/s. Pacific Pharmaceuticals Ltd.,

Add: 30°K.M., Multan Road, Lahore — Pakistan
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